
Qúy III  9 tháng

PHÁT HIỆN CÁC VỤ VIỆC THAM NHŨNG TRONG 

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

1
Tổng số vụ việc tham nhũng được phát hiện trong kỳ báo 

cáo
Vụ 0 0

2
Tổng số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện 

trong kỳ báo cáo
Người 0 0

Qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị

3
Số vụ tham nhũng đã được phát hiện qua công tác kiểm tra 

của cơ quan quản lý nhà nước
Vụ 0 0

4
Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua 

công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước
Người 0 0

5 Số vụ tham nhũng được phát hiện qua công tác tự kiểm tra Vụ 0 0

6
Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua 

công tác tự kiểm tra
Người 0 0

7

Số vụ tham nhũng được phát hiện qua kiểm tra hoạt động 

chống tham nhũng trong cơ quan có chức năng phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực

Vụ 0 0

8

Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua 

kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan có 

chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Người 0 0

Qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm toán

9

Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động 

giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử và xử lý đề 

nghị của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử

Vụ 0 0

10

Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện thông 

qua hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân 

cử và xử lý đề nghị của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử

Người 0 0

11
Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động 

kiểm toán
Vụ 0 0

12
Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện thông 

qua hoạt động kiểm toán
Người 0 0
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Qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng

13 Số vụ việc có phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng Vụ việc 0 0

14
Số vụ việc có phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng đã 

được xem xét
Vụ việc 0 0

15
Số vụ tham nhũng phát hiện thông qua xem xét nội dung 

phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng
Vụ 0 0

16

Số đối tượng có hành vi tham nhũng phát hiện thông qua 

xem xét nội dung phản ánh, báo cáo về hành vi tham 

nhũng

người 0 0

Qua công tác giải quyết khiếu nại tố cáo

17
Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua giải quyết 

khiếu nại, tố cáo
Vụ 0 0

18
Số đối tượng có hành vi tham nhũng phát hiện qua giải 

quyết khiếu nại, tố cáo
Người 0 0

Qua các hoạt động khác (ngoài những hoạt động nêu 

trên, nếu có)

19
Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua các hoạt động 

khác
Vụ 0 0

20
Số đối tượng có hành vi tham nhũng phát hiện qua các hoạt 

động khác
Người 0 0

Qua điều tra tội phạm

21
Số vụ án tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) đã được cơ 

quan chức năng khởi tố
Vụ 0 0

22
Số đối tượng tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) đã bị cơ 

quan chức năng khởi tố
Người 0 0

Bảo vệ, khen thưởng người tố cáo, phát hiện tham 

nhũng

23
Số người tố cáo hành vi tham nhũng được được bảo vệ 

theo quy định của pháp luật về tố cáo
Người 0 0

24 Số người tố cáo hành vi tham nhũng bị trả thù Người 0 0

25 Số người đã bị xử lý do có hành vi trả thù người tố cáo Người 0 0

26 Số người tố cáo hành vi tham nhũng đã được khen, thưởng Người 0 0

XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỂ XẢY RA 

THAM NHŨNG
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27
Số người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là 

thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng
Người 0 0

28
Số người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đã bị xử lý 

hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng
Người 0 0

29
Số người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ 

luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng
Người 0 0

- Khiển trách Người 0 0

- Cảnh cáo Người 0 0

- Cách chức Người 0 0

XỬ LÝ THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ 

CHỨC, ĐƠN VỊ

30

Số vụ án tham nhũng đã đưa ra xét xử (địa phương thống 

kê kết quả xét xử sơ thẩm của tòa án; bộ, ngành thống kê 

theo kết quả xét xử sơ thẩm đối với các vụ án xảy ra trong 

phạm vi quản lý trực tiếp)

Vụ 0 0

31

Số đối tượng bị kết án tham nhũng (địa phương thống kê 

kết quả xét xử sơ thẩm của tòa án; bộ, ngành thống kê theo 

kết quả xét xử sơ thẩm đối với các vụ án xảy ra trong phạm 

vi quản lý trực tiếp) trong đó:

Người 0 0

- Số đối tượng phạm tội tham nhũng ít nghiêm trọng Người 0 0

- Số đối tượng phạm tội tham nhũng nghiêm trọng Người 0 0

- Số đối tượng phạm tội tham nhũng rất nghiêm trọng Người 0 0

- Số đối tượng phạm tội tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng Người 0 0

32 Số vụ việc tham nhũng đã được xử lý hành chính Vụ 0 0

33
Số cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật hành 

chính về hành vi tham nhũng
Người 0 0

34
Số vụ việc tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem 

xét để xử lý (chưa có kết quả xử lý)
Vụ 0 0

35
Số đối tượng tham nhũng đã được phát hiện, đang được 

xem xét để xử lý (chưa có kết quả xử lý)
Người 0 0

Tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã 

phát hiện được

36
Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy 

đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu 

đồng
0 0

37 Đất đai m
2 0 0

Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã 

được thu hồi, bồi thường

38
Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy 

đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu 

đồng
0 0

- Kết quả thu hồi tiền bằng biện pháp hành chính Triệu 0 0

- Kết quả thu hồi tiền bằng biện pháp tư pháp Triệu 0 0
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39 Đất đai m
2 0 0

- Kết quả thu hồi đất bằng biện pháp hành chính m
2 0 0

- Kết quả thu hồi đất bằng biện pháp tư pháp m
2 0 0

Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng không 

thể thu hồi, khắc phục được

40
Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy 

đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu 

đồng
0 0

41 Đất đai m
2 0 0

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG DOANH 

NGHIỆP, TỔ CHỨC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC

42

Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội (quy 

định tại Khoản 1 Điều 80 Luật PCTN) thuộc phạm vi quản 

lý

Tổ chức 0 0

43

Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội (quy 

định tại Khoản 1 Điều 80 Luật PCTNTC) được thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTNTC

Tổ chức 0 0

44

Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội (quy 

định tại Khoản 1 Điều 80 Luật PCTNTC) bị xử lý do có vi 

phạm pháp luật về PCTNTC

Tổ chức 0 0

45
Số vụ tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý được phát hiện
Vụ 0 0

46
Số đối tượng có hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài 

nhà nước thuộc phạm vi quản lý được phát hiện
Người 0 0

47
Số đối tượng có hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài 

nhà nước thuộc phạm vi quản lý đã bị xử lý hình sự
Người 0 0

48

Thiệt hại gây ra bởi các vụ tham nhũng trong khu vực 

ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý (tiền Việt Nam + 

ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu 

đồng
0 0

49

Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng trong khu vực ngoài 

nhà nước thuộc phạm vi quản lý (tiền Việt Nam + ngoại tệ, 

tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu 

đồng
0 0

Ghi chú:

- Khi báo cáo các đơn vị không sửa đổi nội dung các tiêu chí thống kê trong biểu số liệu

- Không thống kê số liệu vào những mục nội dung mà cột mã số (MS) và cột đơn vị tính trong biểu 

mẫu để trống.
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- Các địa phương chỉ đưa vào biểu mẫu này số liệu thống kê về kết quả công tác PCTNTC của địa 

phương, không thống kê kết quả của các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa 

bàn
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